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TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II –MÔN CÔNG NGHỆ 9
Năm học: 2022 -2023
A. MA TRẬN
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì II khi kết thúc nội dung chủ đề: TH- Bón phân thúc cho cây ăn quả 
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận)
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao
+ Phần trắc nghiệm: 3,0 điểm gồm 12 câu hỏi
+ Phần tự luận: 7,0 điểm 
- Nội dung học kì II gồm 04 bài:
+ Kỹ thuật trồng xoài
+ TH: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
+ TH: Trồng cây ăn quả
+ TH: Bón phân thúc cho cây ăn quả

	Nội dung

	MỨC ĐỘ 
	Tổng số câu TN/
Tổng số ý TL
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	 Kỹ thuật trồng cây xoài
	
	2
	
	
	0 
	0
	0
	0
	0
	2
	0,5

	TH: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
	
	2
	 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0,5

	 TH: Trồng cây ăn quả
	
	2
	
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	4
	2,0

	TH: Bón phân thúc cho cây ăn quả
	1
	2
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	3
	4
	7,0

	Số câu TN/ TL
	1
	8
	1
	4
	1
	0
	1
	0
	4
	12
	10,0

	Điểm số
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	2,0
	0
	1,0
	0
	7,0
	3,0
	10,0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


B. BẢN ĐẶC TẢ
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số câu)
	TN
(Số câu)
	TL
	TN

	

Kỹ thuật trồng  xoài
	Nhận biết
	- Biết được giá trị dinh dưỡng của xoài, 
- Nêu được đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài?
- Nêu được một số giống xoài phổ biến ở nước ta.
	
	2
	
	C1,C2

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được các biện pháp kĩ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản xoài
- Phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong việc trồng, chăm sóc xoài
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Giải thích tại sao cần phải trồng cây đúng thời vụ
- Lấy được ví dụ ở địa phương đã áp dụng kĩ thuật trồng, chăm sóc cây xoài
	
	
	
	

	Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
	Nhận biết
	- Nhận biết được một số đặc điểm về hình thái của sâu hại cây ăn quả ở giai đoạn sâu non và sâu trưởng thành
- Nhận biết được triệu chứng của bệnh hại cây ăn quả
	
	2
	
	C5,C6

	
	Thông hiểu
	- Phân tích được đặc điểm gây hại của sâu, bệnh
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Xác định được các loại sâu. Bệnh hại cây ăn quả tại địa phương
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- học sinh làm TH,  tự đánh giá kết quả thực hành
- Đề xuất biện pháp diệt sâu, bệnh cây ăn quả
	
	
	
	

	TH: Trồng cây ăn quả
	Nhận biết
	- Nêu được các bước trồng cây ăn quả

	
	2
	
	C4,C7

	
	Thông hiểu
	- Giải thích tại sao khi trồng cây ăn quả lại thực hiện theo đúng quy trình kĩ thuật
	

	2
	
	C3,C9

	
	Vận dụng
	- Trồng được cây ăn quả theo đúng các yêu cầu kĩ thuật
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng kiến thức giải thích kĩ thuật trồng cây trong thực tiễn
	1
	
	C14
	

	TH: Bón phân thúc cho cây ăn quả
	Nhận biết
	- Nêu  được quy trình kĩ thuật bón phân thúc cho cây ăn quả
	1
	2
	   C13
	C8,C10

	
	Thông hiểu
	- Hiểu tại sao phải bón phân thúc cho cây ăn quả theo hình chiếu của tán cây. 
	1
	2
	C15
	C11,C12

	
	Vận dụng
	- Thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả đúng kỹ thuật
	1
	0
	C16
	


C. ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ SỐ 1
I. Trắc nghiệm: (3 đ): Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau:
Câu 1: Cây xoài không thích hợp với loại đất nào sau đây?
A. Đất sét                 B. Đất phù sa ven sông               C. Đất có tầng đất dày              D. Đất có độ PH từ 5,5 – 6,5.
Câu 2: Có phương pháp nhân giống xoài nào?
A. Gieo hạt, giâm cành               B. Ghép mắt, chiết cành              C. Ghép cành, giâm cành            D. Gieo hạt, ghép mắt
Câu 3. Bón lót vào hố trồng cây ăn quả mấy loại phân?
A. 1                                        B. 2                                    C. 3                                      D. 4
Câu 4: Khi đào hố trồng cây trên đất dốc, cần lưu ý đến loại kích thước hố nào?
A. Kích thước chiều rộng của hố                                      B. Kích thước chiều sâu của hố
C. Kích thước chiều rộng và chiều sâu của hố            D. Không cần lưu ý kích thước nào.
Câu 5:  Hãy cho biết, hình ảnh nào là bệnh loét?
 [image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (ảnh 1)][image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (ảnh 1)][image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (ảnh 1)][image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (ảnh 1)]
          A                               B.                              C.                      D.
Câu 6: Bọ xít hại nhãn, vải không có đặc điểm nào sau đây?
A. Con trưởng thành có màu nâu                                       B. Đẻ trứng thành ổ dưới mặt lá
C. Sâu non hút nhựa ở các mầm non và mầm hoa             D. Con trưởng thành nhỏ, màu vàng nhạt có ánh bạc                 
Câu 7: Nên bón phân lót cho cây ăn quả bằng loại phân nào?
A. Phân chuồng ủ hoai                                               B. Phân hoá học là đủ
C. Phân hữu cơ kết hợp phân hoá học                       D. Phân hữu cơ và phân vi lượng
Câu 8: Đối với đất chua, ta nên bón phân nào cho cây?
A. Phân hữu cơ, phân vi lượng                         B. Phân lân, kali, phân chuồng và vôi      
C. Phân đạm, phân hóa học                              D. Phân lân, đạm, ka li
Câu 9: Khi đào hố trồng cây ăn quả cần:
A. Đào thật sâu               B. Để riêng lớp đất mặt                           C. Đào nông                        D. Không cần đào trước
Câu 10: Người ta bón thúc vào vị trí nào của cây trồng ăn quả?
A. Các khe rẽ của cây                                                  B. Ngay sát gốc cây
C. Hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất              D. Cả 3 vị trí trên
Câu 11: Hình ảnh sau đây thuộc bước thứ mấy của quy trình bón thúc cho cây ăn quả?
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 14 có đáp án – Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả (ảnh 1)]A. 1                      B. 2                               C. 3                                     D. 4
Câu 12: Sắp xếp các bước bón phân thúc cho cây.
(1) Tưới nước                                                       (2) Xác định vị trí bón phân
(3) Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân                   (4) Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất
A. (3) – (2) – (4) – (1)          B. (4) – (2) – (1) – (3)               C. (2) – (3) – (4) – (1)          D. (2) – (3) – (1) – (4)
II. Tự luận (7 đ)
Câu 13(2đ): Nêu quy trình kĩ thuật bón phân thúc cho cây ăn quả?
Câu 14(1đ): Tại sao khi trồng cây trên đất dốc phải chú ý đến kích thước  về chiều sâu, chiều rộng của hố? 
Câu 15(2đ): Khi bón phân thúc cho cây ăn quả thì nên bón như thế nào? Thời điểm bón phân cho các loại cây ăn quả có giống nhau không? Vì sao?
Câu 16(2đ): Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả
ĐỀ SỐ 2
I. Trắc nghiệm: (3 đ): Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau:
Câu 1: Hình ảnh sau đây thuộc bước thứ mấy của quy trình bón thúc cho cây ăn quả?
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 14 có đáp án – Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả (ảnh 1)]A. 4                         B. 3                               C. 2                                     D. 1
Câu 2. Bón lót vào hố trồng cây ăn quả mấy loại phân?
A. 4                          B. 3                            C. 2                                      D. 1
Câu 3: Khi đào hố trồng cây trên đất dốc, cần lưu ý đến loại kích thước hố nào?
A. Kích thước chiều rộng của hố                                      B. Kích thước chiều sâu của hố
C. Không cần lưu ý kích thước nào.                                D. Kích thước chiều rộng và chiều sâu của hố           
Câu 4:  Hãy cho biết, hình ảnh nào là bệnh vàng lá?
 [image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (ảnh 1)][image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (ảnh 1)][image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (ảnh 1)][image: Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (ảnh 1)]
          A                               B.                              C.                      D.
Câu 5: Bọ xít hại nhãn, vải không có đặc điểm nào sau đây?
A. Con trưởng thành có màu nâu                                       B. Con trưởng thành nhỏ, màu vàng nhạt có ánh bạc
C. Sâu non hút nhựa ở các mầm non và mầm hoa             D. Đẻ trứng thành ổ dưới mặt lá 
Câu 6: Cây xoài thích hợp nhất với loại đất nào sau đây?
A. Đất sét                 B. Đất phù sa ven sông               C. Đất có tầng đất dày              D. Đất có độ PH từ 5,5 – 6,5.
Câu 7: Có phương pháp nhân giống xoài nào?
A. Gieo hạt, giâm cành             B. Ghép mắt, chiết cành                 C. Ghép cành, giâm cành          D. Gieo hạt, ghép mắt
Câu 8: Nên bón phân lót cho cây ăn quả bằng loại phân nào?
A. Phân hữu cơ kết hợp phân hoá học                        B. Phân hoá học là đủ
C. Phân chuồng ủ hoai                                                  D. Phân hữu cơ và phân vi lượng
Câu 9: Đối với đất chua, ta nên bón phân nào cho cây?
A. Phân hữu cơ, phân vi lượng                         B. Phân lân, kali, phân chuồng và vôi      
C. Phân đạm, phân hóa học                              D. Phân lân, đạm, ka li
Câu 10: Sắp xếp các bước bón phân thúc cho cây.
(1) Tưới nước                                                       (2) Xác định vị trí bón phân
(3) Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân                   (4) Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất
A. (3) – (2) – (4) – (1)            B.) (2) – (3) – (4) – (1)                C. (4) – (2) – (1) – (3)            D. (2) – (3) – (1) – (4)
Câu 11: Khi đào hố trồng cây ăn quả cần:
A. Đào thật sâu               B. Để riêng lớp đất mặt                           C. Đào nông                        D. Không cần đào trước
Câu 12: Người ta bón thúc vào vị trí nào của cây trồng ăn quả?
A. Hướng thẳng đứng cuả tán cây xuống đất                        B. Ngay sát gốc cây
C. Các khe rẽ của cây                                                            D. Cả 3 vị trí trên
II. Tự luận (7 đ)
Câu 1(2đ): Khi bón phân thúc cho cây ăn quả thì nên bón như thế nào? Thời điểm bón phân cho các loại cây ăn quả có giống nhau không? Vì sao?
Câu 2(1đ): Tại sao khi trồng cây trên đất dốc phải chú ý đến kích thước  về chiều sâu, chiều rộng của hố? 
Câu 3(2đ): Nêu quy trình kĩ thuật bón phân thúc cho cây ăn quả?
Câu 4(2đ): Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả
D.  HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN CHẤM
ĐỀ SỐ 1
I. Trắc nghiệm:(3đ): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	C


II. Tự luận (7 đ)
Câu 1: 2 đ: mỗi bước đúng được 0,5 đ
- Bước 1. Xác định vị trí bón phân
Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất. Đó là vị trí thường bón phân cho cây ăn quả. 
- Bước 2. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân
Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ với kích thước tuỳ theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10 -20 cm, sâu 15-30 cm
- Bước 3. Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất
Rải phân chuồng trộn lẫn với phân hoá học vào rãnh hoặc hố; Lấp đất kín.
- Bước 4. Tưới nước: Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân.
Câu 2(1đ): Khi trồng cây trên đất dốc phải chú ý đến kích thước  về chiều sâu, chiều rộng của hố vì ở đất dốc dễ bị xói mòn đất. Nếu không chú ý đến kích thước về chiều sâu và chiều rộng của hố có thể khi mưa sẽ cuốn mất cây trồng.
Câu 3:(2đ): - Khi bón phân thúc cho cây ăn quả thì nên bón theo hình chiếu tán cây. Vì rễ cây ăn quả lan rộng đến tán lá cây, giúp rễ cây  hút được nhiều khoáng nhất để nuôi cây (1 đ)
                   -  Thời điểm bón phân cho các loại cây ăn quả không giống nhau . 
                     Ví dụ: + Xoài: Bón trước khi cây ra hoa và sau khi thu hoạch
                                + Cây vải: Bón vào thời kì xuất hiện mầm hoa, có quả non và sau khi thu hoạch (1đ)
Câu 4: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả (2đ)
- Mỗi HS có 1 mẫu vật bón phân cho cây ăn quả. Đảm bảo:
+ Có sự chuẩn bị phân bón, mẫu cây ăn quả:0,5đ
+ Thực hiện đúng quy trình bón phân thúc: 1 đ 
+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động: 0,5đ
ĐỀ SỐ 2
I. Trắc nghiệm:(3đ): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	D
	C
	D
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	B
	B
	A


II. Tự luận (7 đ)
Câu 1:(2đ):  - Khi bón phân thúc cho cây ăn quả thì nên bón theo hình chiếu tán cây. Vì rễ cây ăn quả lan rộng đến tán lá cây, giúp rễ cây  hút được nhiều khoáng nhất để nuôi cây (1 đ)
                     -  Thời điểm bón phân cho các loại cây ăn quả không giống nhau . 
                       Ví dụ: + Xoài: Bón trước khi cây ra hoa và sau khi thu hoạch
                                  + Cây vải: Bón vào thời kì xuất hiện mầm hoa, có quả non và sau khi thu hoạch (1đ)
Câu 2(1đ): Khi trồng cây trên đất dốc phải chú ý đến kích thước  về chiều sâu, chiều rộng của hố vì ở đất dốc dễ bị xói mòn đất. Nếu không chú ý đến kích thước về chiều sâu và chiều rộng của hố có thể khi mưa sẽ cuốn mất cây trồng.
Câu 3: (2 đ): mỗi bước đúng được 0,5 đ
- Bước 1. Xác định vị trí bón phân
Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất. Đó là vị trí thường bón phân cho cây ăn quả. 
- Bước 2. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân
Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ với kích thước tuỳ theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10 -20 cm, sâu 15-30 cm
- Bước 3. Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất
Rải phân chuồng trộn lẫn với phân hoá học vào rãnh hoặc hố; Lấp đất kín.
- Bước 4. Tưới nước: Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân.
Câu 4(2đ): Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả 
- Mỗi HS có 1 mẫu vật bón phân cho cây ăn quả. Đảm bảo:
+ Có sự chuẩn bị phân bón, mẫu cây ăn quả:0,5đ
+ Thực hiện đúng quy trình bón phân thúc: 1 đ 
+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động: 0,5đ
Vật Lại, ngày 10 tháng 4 năm 2023
	XÁC NHẬN CỦA BGH


	DUYỆT CỦA TỔ CM


         Lê Xuân Học
	    GIÁO VIÊN RA ĐỀ


      Phan Thị Thu Hằng
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